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Chương V: HIĐROCACBON NO

* Các khái niệm:

- Hiđrocacbon: là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ chứa ………………………………………
- Hiđrocacbon NO: là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa liên kết ĐƠN, được chia thành 2 loại:
 + ANKAN (hay parafin): là hiđrocacbon no, mạch hở
+ Xiclo ankan: là hiđrocacbon no, mạch vòng
Bài 25: ANKAN (parafin)
I. Đồng đẳng – đồng phân – danh pháp
1. Đồng đẳng

- Dãy đồng đẳng ankan: ………………………………………………….........=> CTTQ: ………………………
2. Đồng phân: 
- Từ C4H10 trở đi, xuất hiện đồng phân mạch cacbon.

VD1: Viết CTCT các đồng phân ankan của C4H10 

VD2: Viết CTCT các đồng phân ankan của C5H12 
* Chú ý: Bậc cacbon:Là số liên kết  của nguyên tử C đó với các nguyên tử C khác.
3.  Danh pháp:             a. Ankan mạch không có nhánh:  
	CTPT
	CH4
	C2H6
	C3H8
	C4H10
	C5H12
	C6H14
	C7H16
	C8H18
	C9H20
	C10H22

	TÊN
	Metan
	Etan
	Propan
	Butan
	Pentan
	Hexan
	Heptan
	Octan
	Nonan
	Đecan

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Tên gốc ankyl:
   Ankan  
[image: image1.wmf]1H
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 gốc ankyl
(CnH2n+2)                          (CnH2n+1)
Tên gốc ankyl: thay "an"  = "yl"
VD: 


b. Tên ankan có nhánh:

Bước 1: Chọn mạch chính: là mạch C dài nhất và có nhiều nhánh nhất.
Bước 2: Đánh số trên mạch chính từ phía gần nhánh nhất (Tổng số chỉ nhánh là nhỏ nhất)
Bước 3:Gọi tên theo thứ tự : số chỉ nhánh + tên nhánh + tên mạch chính.
* Chú ý: - Tên mạch nhánh gọi theo tên gốc ankyl và theo thứ tự chữ cái a, b, c (nếu có nhiều nhánh)

- Giữa số và số có dấu phẩy “,” giữa số và chữ có dấu gạch ngang “–”, tên mạch chính viết liền tên nhánh.
- Nếu có nhiều nhánh giống nhau thì trước tên nhánh ta thêm đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),….
Ví dụ :                                                                                                          
 (A)  CH3 – CH – CH2 – CH3                                              (B)  CH3 – CH  –  CH – CH2 – CH3 
                            (                                                                                                                            (             (
                    CH3                                                                                     CH3     C2H5  
……………………… ………………….                               ……………………………………………………..

                              CH3                                                                                                                                          CH3
                                                (                                                                                                                                         (
 (C)   CH3 – CH  –  CH – CH2 – CH3                                (D)       CH3 – CH  –  C – CH2 – CH3 
                              (                                                                                                                                           (              (
                     CH3                                                                                               CH3     C2H5  
…………………………………………..                               ……………………………………………………..
* 1 số chất có tên thông thường:
· Nếu có 1 nhóm –CH3 ở cacbon số 2 thì tên thường = iso+ tên của ankan ứng với tổng số C

· Nếu có 2 nhóm –CH3 ở cacbon số 2 thì tên thường = neo+ tên của ankan ứng với tổng số C

VD: CH3–CH–CH3                                 CH3–CH–CH2–CH3                                          CH3 – C – CH3 
                  |                                                       |                                                                           |
                CH3                                                  CH3                                                                     CH3   
..........................................                       ...........................................                           ............................................
II. Tính chất vật lí:  - ở đk thường: C1 ( C4 là chất khí; 

             -  Từ C5 trở lên là chất lỏng hoặc rắn.
III. Tính chất hoá học: 

1. Phản ứng thế bởi halogen:

VD1: CH4    + Cl2      
[image: image2.wmf]¾¾®

 


VD2:
CH3-CH2-CH3 + Cl2 
[image: image3.wmf]¾¾®


* Nhận xét: clo (hoặc Br) ưu tiên thế vào C bậc cao (tạo sản phẩm chính) 
Áp dụng : 

CH3–CH2–CH2–CH3 + Cl2 (
CH3–CH–CH3+ Cl2 (
          |

         CH3
CH3–CH–CH2–CH3            + Cl2 (
          |                                   

        CH3  
           CH3
            |

CH3 – C – CH3 + Cl2 (
            |
           CH3 
2. Phản ứng tách:

a. Pư đề hiđro hóa (tách hiđro)        CH3-CH3 
[image: image4.wmf]¾¾®



CH3-CH2-CH3
[image: image5.wmf]¾¾®



 CH3-CH2-CH2-CH3
[image: image6.wmf]¾¾®



b. pư cracking
CH3-CH2-CH3
[image: image7.wmf]¾¾®



CH3-CH2-CH2-CH3  

Chú ý:     2CH4
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C2H2+ 3H2
3. Phản ứng oxi hóa: 

* Oxi hóa hoàn toàn:                       C4H10  + O2 
[image: image9.wmf]¾¾®

 ………………………
Tổng quát:      CnH2n+2  + O2 
[image: image10.wmf]¾¾®

…………………………………           (Nhận xét:  ………………………)

* Mở rộng oxi hóa không hoàn toàn:            CH4  + O2 
[image: image11.wmf],

0

t

xt

¾¾¾®

 HCHO + H2O 
                                                                                              Anđehit fomic

IV. Điều chế:            Al4C3 + H2O ( ............................................................................................
                             Nhôm cacbua

                          CH3COONa + NaOH 
[image: image12.wmf]¾¾®

…………………………………………………. 

                            Natri axetat
BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Viết CTCT và gọi tên qtế các đồng phân của:

a. Ankan C4H10
b. Ankan C5H12
c. Ankan C6H14
2. Đọc tên các chất sau:

a. CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH3
                 ׀                                 

               CH3
b. CH3 – CH – CH – CH2 – CH2 – CH3
                ׀        ׀                       

               Br      CH3
                         Cl

                          ׀
c. CH3 – CH2 – C – CH3
                          ׀                       

                         CH3
d. CH3 – CCl – CH3 

               ׀   

               CH3
e. CH3 – CH – CH2Cl

               ׀
              CH3
                                  CH3
                                   ׀
f. CH3 – CH – CH – CH – CH3
                ׀        ׀                       

              CH3    C2H5
                                  CH3
                                   ׀
g. CH3 – CH – CH – CH – CH3
                ׀        ׀                       

             C2H5   CH3                         
                                   CH3
                                    ׀
h. CH3 – CH – CH – CH – CH3
                ׀        ׀                     

             C2H5   C2H5                   
3. Viết CTCT của các chất sau:

a. 2-metylbutan

b. 2,3-đimetylhexan

c. 1,2-đibrompropan

d. 1,2-đibrom etan

e. 3,4-đietylhexan
f. 3,4-đimetylheptan
4. Hoàn thành các PTPƯ sau (xác định rõ spc, spp và gọi tên)

· metan + Cl2 (as ,1:1)
· propan + Cl2  (as,1:1)
· isobutan + Cl2 (as ; 1:1)
5. Viết phương trình phản ứng của butan
a. Tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1

b. Tách một phân tử hidro

c. Cracking
6. Viết phương trình phản ứng trong các trường hợp sau và chỉ rõ sản phẩm chính (nếu có)
a. isobutan t/dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1:1.
b. Tách 1 phân tử hiđro từ phân tử isobutan
c. Đốt cháy isobutan trong không khí
       d. Al4C3   +  ?  →  CH4  +  ?
       e. CH3COONa   →  CH4
7. Đốt 7,2 gam hợp chất hữu cơ A rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch KOH dư thì thấy khối lượng bình 1 tăng 10,8g và bình 2 tăng 22g.

a. Tìm CTPT của A biết tỉ khối hơi của A so với không khí bằng 2,483.
b. Xđ CTCT đúng của A biết A tham gia pứ thế với Clo có ánh sáng cho 1 sản phẩm thế duy nhất.
(Cho C=12, H=1, O=16)

8. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp khí gồm Metan và Etan thì thu được 15,68 lít CO2 (đktc). Hãy tính % khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp đầu.
(Cho C=12, H=1, O=16)
9. Đốt cháy hoàn toàn 7,3 gam hỗn hợp 2 ankan gồm propan và butan thì thu được 11,7 gam H2O. Hãy tính % khối lượng mỗi ankan trong hỗn hợp đầu.
(Cho C=12, H=1, O=16)
10. Đề hidro hóa hoàn toàn 29,5 gam hỗn hợp etan và propan thì thu được 28 gam hỗn hợp sản phẩm gồm 2 anken. Hãy tính % khối lượng mỗi ankan trong hỗn hợp đầu.
(Cho C=12, H=1, O=16)
11. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lit ankan A (đktc) thì thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Xác định CTPT của A
(Cho C=12, H=1, O=16)
12. Đốt cháy hoàn toàn 11,52g hỗn hợp X gồm 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 17,472 lit CO2 (đ ktc). Xác định CTPT của mỗi ankan trong hỗn hợp X.(Cho C=12, H=1, O=16)
13. Đốt cháy 19,2 gam hỗn hợp 2 ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 57,2 gam CO2. Hãy xác định CTPT 2 ankan.
(Cho C=12, H=1, O=16)
Chương VI: HIĐROCACBON KHÔNG NO

Bài 29: ANKEN (olefin)

I. Đồng đẳng – đồng phân – danh pháp

1. Đồng đẳng anken
- Dãy đồng đẳng của Etilen: ………………………………………………         => CTTQ: ……………………

( Anken là hiđrocacbon 


                     
............

2. Danh pháp: 

a.Tên thông thường:

Tên anken=tên ankan tương ứng thay “an” bằng “ilen”

VD: C2H4 (...................),  C3H6 (………………..), C4H8 (………..…….),............

b. Tên thay thế: 

Bước 1: Chọn mạch chính: là mạch C dài nhất có chứa nối đôi C=C
Bước 2: Đánh số trên mạch chính: sao cho gần nối đôi nhất
Bước 3: Gọi tên theo thứ tự:  Tên anken=Số chỉ nhánh-tên nhánh+tên mạch chính+số chỉ nối đôi+en
* Chú ý: - Tên mạch nhánh gọi theo tên gốc ankyl và theo thứ tự chữ cái a, b, c (nếu có nhiều nhánh)

- Giữa số và số có dấu phẩy “,” giữa số và chữ có dấu gạch ngang “–”, tên mạch chính viết liền tên nhánh.

- Nếu có nhiều nhánh giống nhau thì trước tên nhánh ta thêm đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),….

VD: CH3 – CH = C – CH2 – CH3                                        CH3 – CH2 – CH – CH = CH – CH3 
                               CH3                                                                               C2H5
3. Đồng phân: 
a. Đồng phân cấu tạo: Từ C4H8 trở đi, có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết đôi
VD1: Viết công thức các đồng phân cấu tạo của anken C4H8 

VD2: Viết công thức các đồng phân cấu tạo của anken C5H10 
b. Đồng phân hình học: Điều kiện để có đồng phân hình học:
Ví dụ: 
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II. Tính chất vật lí:  ở điều kiện thường, C2 ( C4: chất khí, C5 trở lên : chất lỏng hoặc chất rắn
III. Tính chất hoá học: 

1. Phản ứng cộng: 

a. Cộng hiđro: (điều kiện Ni, to)
CH2=CH2 + H2 
[image: image15.wmf]¾¾®




CH3–CH=CH2+ H2 
[image: image16.wmf]¾¾®




( Tổng quát:


b. Cộng halogen (Br2, Cl2)

CH2=CH2 + Br2(dd) 
[image: image17.wmf]¾¾®




CH3–CH=CH2 + Br2 (dd) 
[image: image18.wmf]¾¾®




( Tổng quát:

( 


c. Cộng HX ( HCl, HBr, H2O (H-OH) ...)

CH2=CH2 + HBr 
[image: image19.wmf]¾¾®




CH3–CH=CH2+ HBr 
[image: image20.wmf]¾¾®




CH2=CH2 + H2O
[image: image21.wmf]¾¾®




( * Quy tắc Maccôpnhicôp: khi cộng HX vào nối đôi:

H vào nguyên tử C bậc …… (………..), X vào nguyên tử C bậc ……… (………).
…………………………………………………………………………………..
2. Phản ứng trùng hợp: 

CH2=CH2 
[image: image22.wmf]¾¾®




CH3–CH=CH2
[image: image23.wmf]¾¾®




CH2=CH–Cl
[image: image24.wmf]¾¾®




3. Phản ứng oxi hóa: 

* Oxi hóa không hoàn toàn:

CH2=CH2  +    KMnO4  +    H2O  (


( Các anken làm mất màu dung dịch thuốc tím. phản ứng này dùng để nhận biết anken.
* Phản ứng oxi hóa hoàn toàn (pư cháy)

C3H6  +       O2 
[image: image25.wmf]¾¾®

 


Tổng quát:      ………………………………………..………………           (Nhận xét:  ……………………………)
( đốt cháy 1 hiđrocacbon sinh ra nCO2 = nH2O =>hiđrocacbon đó là

IV. Điều chế: 

1. Trong phòng thí nghiệm:


2. Trong công nghiệp: 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Đọc tên thay thế của các chất sau:

a. CH2 = C – CH2 – CH2 – CH3
                ׀                                 

              CH3    
b. CH3 – CH – C = CH – CH2 – CH3
                ׀        ׀                       

               Br     CH3    
                         Cl

                          ׀
c. CH3 – CH2 – C – CH = CH – CH3
                          ׀                       

                         CH3    
d. CH2 = C – CH2 – CH3 

                ׀   

              CH3     
e. CH3 – C = CHCl

               ׀
              CH3    
                            CH3
                              ׀
f. CH3 – C = C – CH – CH3
              ׀      ׀                       

            CH3  CH3    
                                 CH3
                                  ׀
g. CH3 – CH – CH – C = CH2
                ׀        ׀                       

              C2H5  CH3                         
                          CH3
                           ׀
h. CH3 – CH2 – C – C = CH2
                           ׀     ׀                     

                          Br  C2H5        
2. Viết CTCT của các chất sau:

a. 3,4-đietylhex-1-en

b. 4,4-đietyl-5-metylhex-2-en

c. 4-brom-3,3-đietylpent-1-en

d. 2,3-điclo-5,5-đimetylhept–3–en

e. 2-brom-3,3-đietyl-5-metyloct-1-en
f. 4-Etyl-2,3,5-trimetylhex-2-en

3. Viết CTCT (kể cả đồng phân hình học) và gọi tên quốc tế các đồng phân của:

a. Anken C4H8
b. Anken C5H10
4. Những hợp chất nào dưới đây có thể có đồng phân hình học (cis-trans)? Viết CTCT các đồng phân đó: 
a. CH3CH = CH2 
b. CH3CH = CHCl

c. CH3CH = C(CH3)2 

d. CH3C(C2H5)=C(C2H5)CH3
e. CH3C(C2H5)=CHCl

5. Viết phương trình phản ứng (nếu có) và gọi tên sản phẩm khi cho:
a. etilen tác dụng với: H2, Br2(dd), HCl, H2O, ddKMnO4, trùng hợp
b. propilen tác dụng với: H2, Br2(dd), HBr, H2O, ddKMnO4, trùng hợp
6. Hoàn thành các PTPƯ sau (xác định rõ spc, spp và gọi tên)

· 2-metylbut-2-en + H2O
· metylpropen + HCl
· but - 1 – en + HCl
· etilen + dd KMnO4
· isobutilen + dd KMnO4
· ?    
[image: image26.wmf]t,p,xt
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  PE
· ?    
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  PP
?    
[image: image28.wmf]t,p,xt

o

¾¾¾®

  PVC
7. Nêu hiện tượng và viết PTPƯ khi :

a. Nhỏ dd brom vào hex-1-en, lắc nhẹ.

b. Dẫn khí etilen đi qua dd KMnO4.
8. Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: 
a. Khí metan và etilen 
b. hexan và hex-1-en 
c. Propan, etilen và khí cacbonic
9. Viết ptpứ thực hiện chuỗi chuyển hóa sau:
                                           polietilen
                                              ((3)
a. but-1-en
[image: image29.wmf](1)
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C2H5OH
                             ↓(6)                                       

etylclorua
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                           PP            metan
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Al4C3
                            ((2)                 ((5)
b. butan
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c.                 2-clopropan
                           ↑(3)
pentan  
[image: image37.wmf](1)
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  propen 
[image: image38.wmf](2)
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                          C2H5Cl                     PE
                              ↑(3)                         ↑(5)
d. C2H5OH
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10. Viết các ptpu điều chế:

a. Nhựa PE từ rượu etylic

b. Nhựa PE từ butan

c. Nhựa PP từ pentan

d. etilen glicol từ rượu etylic

11. Cho 7 gam một anken (A) tác dụng với dung dịch Brom (vừa đủ) thì thấy lượng Brom tham gia phản ứng là 16 gam. Hãy xác định CTPT của A

12. Đun nóng 13,44 lít hỗn hợp A gồm 2 khí etan và etilen với 2,24 lít khí hiđro có mặt xúc tác Ni. Sau phản ứng thu được 1 khí duy nhất không làm mất màu dd Brom. Tính % theo thể tích các khí trong hỗn hợp A
13. Đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp A (đktc) gồm propen và etilen thu được 17,92 lít khí CO2 (đktc).

a. Tính % theo thể tích các khí trong hỗn hợp A

a. Cần dùng bao nhiêu ml ddBrom 2M để phản ứng hết với hỗn hợp A?
14. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lit hỗn hợp khí etilen và propilen thu được 8,96 lít khí CO2 và m gam nước (các khí đều đo ở đktc)
a. Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu.
b. Tính giá trị m.
15. Dẫn từ từ 3,36 lít hỗn hợp gồm etilen và propilen (đktc) vào dd brom thấy dd bị nhạt màu và không còn khí thoát ra. Khối lượng dd sau phản ứng tăng 4,9 gam.

a. Viết các pthh và giải thích các hiện tượng thí nghiệm trên

b. Tính thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp đầu
16. Dẫn 13,44 lít hỗn hợp khí gồm propilen và butilen (đktc) vào ddBrom thấy dd bị nhạt màu và không có khí thoát ra. Khối lượng dd sau phản ứng tăng 30,8g. Tính % theo thể tích các khí trong hỗn hợp A
17. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở kế tiếp nhau trong cùng 1 dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O.

a. Các chất trong hỗn hợp Y thuộc dãy đồng đẳng nào đã học?
b. Tìm CTPT của 2 hidrocacbon có trong X.

18. Dẫn từ từ 4,48 lit (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng qua dung dịch Brom dư thì thấy khối lượng bình tăng 7 gam.Tìm CTPT của 2 anken có trong X?

19. A và B là 2 anken liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Cho 13,44 lít hỗn hợp trên (dktc) đi qua 1 bình đựng dd brom dư thấy bình tăng 28gam.

a. nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra.
b. Xác định CTPT, viết CTCT của 2 anken

c. Tính % thể tích mỗi anken trong hỗn hợp

Bài 30: ANKAĐIEN
I. Định nghĩa và phân loại:

1. Định nghĩa: 

- Ankađien: là hiđrocacbon mạch hở có………liên kết đôi (C=C) trong phân tử( CTPT: CnH2n-2 (n(3)

2. Phân loại: 3 loại

- Ankađien có 2 liên kết đôi cạnh nhau

CH2=C=CH2: propađien(anlen)

CH2=C=CH-CH3: buta-1,2-đien

- Ankađien có 2 liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn (ankađien liên hợp)

CH2=CH–CH=CH2: buta-1,3-đien (đivinyl)

CH2=C–CH=CH2:2-metyl buta-1,3-đien         (isopren)

          |
         CH3
- Ankađien có 2 liên kết đôi cách nhau từ 2 liên kết đơn trở lên

CH2=CH–CH2–CH=CH2: penta-1,4-đien

II. Tính chất hoá học: 

1. Phản ứng cộng: 

a. Cộng hiđro:

CH2=CH–CH=CH2 + H2 
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b. Cộng brom:

* Tỉ lệ 1:1

Cộng 1,2: CH2=CH-CH=CH2+Br2(dd)
[image: image46.wmf]80
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CH2Br-CHBr-CH=CH2

Cộng 1,4: CH2=CH-CH=CH2 + Br2(dd) 
[image: image47.wmf]40
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 CH2Br-CH=CH-CH2Br

* Tỉ lệ 1:2

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 ( 

( Buta-1,2-đien và isopren làm mất màu dung dịch brom

c. Cộng hiđrohalogenua:

Cộng 1,2: CH2=CH-CH=CH2 + HBr 
[image: image48.wmf]80
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 CH3-CHBr-CH=CH2
Cộng 1,4: CH2=CH-CH=CH2 + HBr 
[image: image49.wmf]40
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 CH3-CH=CH-CH2Br

2. Phản ứng trùng hợp:
CH2=CH–CH=CH2
[image: image50.wmf]¾¾®



……………………………                  ………………………………………….
CH2=C– CH=CH2
[image: image51.wmf]¾¾®



          |

         CH3                                                              
3. Phản ứng oxi hóa:
a. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn: 
C4H6  + O2 
[image: image52.wmf]¾¾®

 


b. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: Buta-1,2-đien và isopren làm mất màu dung dịch thuốc tím
III. Điều chế: tách 2 phân tử hidro từ ankan tương ứng
CH3–CH2–CH2–CH3
[image: image53.wmf]¾¾®



CH3–CH–CH2–CH3
[image: image54.wmf]¾¾®



          |

         CH3                                                              
IV. Ứng dụng: 

- Dùng sản xuất cao su (cao su buna, cao su isopren,…), cao su buna dùng làm lốp xe,….
Áp dụng:  Hoàn thành các ptpư sau:
1/ buta-1,3-dien  →  butan
2/ buta-1,3-dien  →  caosubuna

BÀI 31: LUYỆN TẬP ANKEN VÀ ANKAĐIEN

1. Viết CTCT của các chất sau:

a. 2-metylbutan


b. 2,3-đimetyl hexan



c. isopropyl clorua

d. etyl bromua


e. 1,2-đibrom propan



f. 1,2-đibrometan

g. 2-metylbut-2-en


h. isobutan




i. 3-metylpent-2-en
j. etylen glicol


k. buta-1,3-dien



l. caosubuna
2. Hoàn thành chuỗi PƯ sau (ghi rõ điều kiện pư nếu có và viết PTPƯ bằng CTCT)

                                                 PE

                                                  (
buta-1,3-đien  →  butan  →  etilen  (  Ancol etylic  →  buta-1,3-đien

         ↓                                        ↓

caosu buna                              etan   →   etyl bromua

1/

2/

3/

4/

5/


6/


7/

8/

9/


                                                 PP

                                                  (
buta-1,3-đien  →  butan  →  propilen    →    propan  →  isopropyl clorua

                                                   ↓                        ↓ 

                                       1,2-đibrompropan       metan   (   natri axetat

1/

2/

3/

4/


5/


6/

7/

8/


                         2-clopropan

                             ↑

pentan     →     propen   →     1,2-đibrompropan

                             PE
                             (
propan     →     etilen   →   etilen glicol

                             ↓

                         brometan

1/

2/

3/

4/

5/


6/


7/

8/

                              cloetan                       PE

                                 ↑                                 ↑

Ancol etylic    →   etilen   →   etan   →   etilen   →   1,2-đibrometan

                                  ↑                                 ↓

                               butan                          etilen glicol
1/

2/

3/

4/

5/


6/


7/

8/


                                                                     etan

                                                                     etyl clorua

Ancol etylic  
[image: image55.wmf]¾¾®
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  etilen                          etilen glicol
                                                                    Poli etilen
                                                                    1,2-đibrometan
1/

2/

3/

4/

5/


6/


7/

8

                                                                       butan

                                                                           ↑

propan     →  etilen   (  ancol etylic   →  buta-1,3-dien   →  caosu buna

     ↓

propen      →  propyl clorua

1/

2/

3/

4/

5/


6/


7/

8//

                                                                         PE

                                                                          ↑

ancol etylic → buta-1,3-dien →  butan  →  etilen  →  etylen glicol

                                                                          ↓

                                                                        etan    →    etyl bromua

1/

2/

3/

4/

5/


6/


7/

8/

BÀI 32: ANKIN

I. Đồng đẳng - Đồng phân  - Danh pháp: 

1. Dãy đồng đẳng ankin:

- Ankin: là hiđrocacbon………………….., mạch hở, có 1 liên kết…………trong phân tử.

CTTQ: 


VD:


2. Đồng phân:
- Từ C4H6 trở lên có đồng phân vị trí liên kết ba

- Từ C5H8 trở lên có thêm đồng phân mạch cacbon

VD1: Viết CTCT các đồng phân của ankin C4H6 

VD2: Viết CTCT các đồng phân của ankin C5H8
3. Danh pháp: 

a. Mạch thẳng: 

	CTPT
	CTCT
	Tên quốc tế

(tên ankan tương ứng thay “an” bằng “in”)
	Tên thông thường

(Tên gốc ankyl+axetilen)

	C2H2
	CH ≡ CH
	
	

	C3H4
	CH ≡ C– CH3 
	
	

	C4H6
	CH ≡ C– CH2  – CH3
CH3 – C ≡ C – CH3
	
	

	C5H8
	CH≡C–CH2–CH2–CH3
CH3 – C≡C– CH2–CH3
	
	


b. Mạch nhánh: 

B1: Chọn mạch chính là mạch dài nhất có chứa nối ba (C ≡ C)

B2: Đánh số thứ tự trên mạch chính sao cho cacbon mang nối ba có số nhỏ nhất

B3: Gọi tên theo thứ tự: số chỉ nhánh- tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ vị trí nối ≡ + “in”

VD:                                                                                             CH3 

CH3 – CH  –  CH – C ≡ C – CH3                                     CH3 – C – C ≡ C – CH – CH2– CH3
           CH3     C2H5                                                                                                              CH3                       C2H5
…………………………………………………..                         ……………………………………………..

II. Tính chất vật lí: SGK

III. Tính chất hoá học: 

1. Phản ứng cộng: (tuân theo quy tắc Maccopnhicop)

a. Cộng hiđro: 

CH ≡ CH + H2 
[image: image56.wmf]¾¾®



CH ≡ CH + H2 
[image: image57.wmf]¾¾®



b. Cộng halogen (Br2, Cl2)

CH ≡ CH + Br2    (

( Ankin làm mất màu dung dịch brom

c. Cộng HX (HBr, HCl, H.OH, CH3COOH...)

*Cộng hidroclorua
- Phản ứng tuân theo quy tắc Maccôpnhicôp

*Phản ứng xảy ra theo 2 giai đoạn liên tiếp

CH≡CH         +     HCl  (  

……………...+    HCl  (

* Nếu dùng chất xúc tác thích hợp thì phản ứng chỉ dừng ở tỉ lệ 1:1
CH≡CH   +   HCl 
[image: image58.wmf],
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* Cộng nước
CH≡CH   +   HOH 
[image: image59.wmf]HgSO,80C
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d. Phản ứng đime và trime hóa:

2CH≡CH 
[image: image60.wmf]¾¾®



3CH≡CH 
[image: image61.wmf]¾¾®

 

2. Phản ứng thế bằng ion kim loại:  (+AgNO3/NH3)
      CH≡CH   +   AgNO3+   NH3(

      CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 ( 

( - Phản ứng này dùng để nhận biết: 

     - Dấu hiệu: 

3. Phản ứng oxi hóa:

                       C5H8    +              O2 
[image: image62.wmf]¾¾®

 

Tổng quát:                 CnH2n-2+              O2 
[image: image63.wmf]¾¾®

 

IV. Điều chế: 

	Phương pháp
	PTPƯ minh họa

	1. Thủy phân canxi cacbua (đất đèn, khí đá)
	

	2. Nhiệt phân metan
	


BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Viết CTCT (thu gọn và gọi tên các ankin có CTPT sau::

a. C4H6
b. C5H8
2. Gọi tên các ankin sau:
a. HC ≡ C – CH – CH2 – CH – CH3
                    CH3              Br


                                       CH3
b. HC ≡ C – CH – CH – C – CH2 – CH2 – CH3
                     Cl      C2H5 CH3


               Br   C2H5
c. CH3 – C – CH – C ≡ C – CH2 – CH2 – CH(CH3)2
              CH3        
3. Viết CTCT các chất có tên sau
a. 4-metylpent-2-in
b. 6-clo-5-etyl-2-metylhept-3-in
c. 3,3-đimetylbut-1-in
d. 7-clo-6-etyl-5-metyloct-3-in
e. vinyl axetilen
                 4. Viết ptpư của axetilen với các chất sau

a/ hiđro, xúc tác Ni

b/ hiđro, xúc tác Pd/PbCO3
c/ Br2 (nước)

d/ HCl(1:1)
e/ H2O, xúc tác HgSO4 (80oC)

f/ ddAgNO3/NH3
5. Bổ túc các phản ứng sau:

a/………...+ AgNO3 +NH3→  ..........................
   axetilen
b/………...+ H2O  →              ..........................
   axetilen

c/………...+ HCl ( xt, to)..........................
   axetilen
d/ đime hóa axetilen 
e/ trime hóa axetilen 
f/………..........+ AgNO3 +NH3→  ..........................

       propin

g/……….............+ AgNO3 +NH3→  ..........................
   but-1-in

h/………............+ AgNO3 +NH3→  ..........................
   But-2-in

6. Viết PTPƯ thực hiện chuỗi chuyển  hóa sau:
            CH3CHO

                 ((2)
a/CaC2
[image: image64.wmf](1)
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C2H2
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C2H4
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C2H5OH
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C2H4
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C2H4(OH)2
                 ↓(3)
          Bạc axetilua

1/


2/


3/


4/


5/

6/


7/

                                                      C2H4
                                                        ((4)
b/CaCO3
[image: image69.wmf](1)
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CaO
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CaC2
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C2H2
[image: image72.wmf](6)

¾®

CH3CHO
                                                         ↓(5)
                                                      C6H6
1/

2/


3/


4/


5/


6/


                     7. Trình bày phương pháp hóa học để:

a/ Phân biệt but-1-in và but-2-in.
b/ Phân biệt 3 khí etan, eten và etin
c/ propan, propen, propin
d/ Phân biệt 3 khí metan, axetilen và etilen

e/ Phân biệt 3 bình không dán nhãn chứa henxan, hex-1-en và hex-1-in

8. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 gam một ankin (X) thấy sinh ra 1,32 gam CO2.
a) Xác định CTPT và CTCT của (X).
b) Viết phương trình phản ứng giữa (X) với H2 (Ni, t0), dd Br2, dd AgNO3 trong NH3

9. Đốt cháy 1,12 lit hidrocacbon A (đkc) tạo thành 4,4gam CO2 và 0,9 gam H2O. Xác định CTPT của A
10. Cho 8,1 gam ankin X là đồng đẳng của axetilen tác dụng hoàn toàn với ddAgNO3/NH3, sau phản ứng thu được 24,15 gam kết tủa vàng nhạt. Xác định CTPT của X.

11. Cho 6,72 lit hỗn hợp A gồm metan và axetilen đi vào bình chứa ddBrom 2M dư thấy thoát ra 2,24 lít khí. Các khí đo ở đ ktc.

a. Tính thể tích dd Brom đã dùng

b. Tính % theo thể tích các khí trong hỗn hợp A

12. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm propan, etilen và axetilen qua dd brom dư, thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dd bạc nitrat trong amoniac thấy có 24,24g kết tủa. (khí đo ở đkc)

a/ Viết các PTP Ư để giải thích quá trình thí nghiệm trên

b/ Tính thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong hh.

 (cho H=1, C=12, N=14, O=16, Ca=40, Br=80, Ag=108)
CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM

BÀI 35. BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
MỘT SỐ HĐROCACBON THƠM KHÁC
I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo

1. Cấu tạo phân tử benzen

a. Mô hình phân tử

- Có


- Cả 6 nguyên tử C và H


b. Biểu diễn cấu tạo của benzen

- Có


- Cả 6 nguyên tử C và H


2.- Đồng đẳng

- Khi thay thế các nguyên tử H trong phân tử benzen (C6H6) bằng các nhóm..................................... ta được ..........................................................

- Các ankylbenzen hợp thành 

- CTTQ: 

3. Đồng phân, danh pháp: 
a. Đồng phân

- 2 chất đầu dãy: 


- Từ C8H10 trở đi


Vd: C9H12 có các đồng phân của hidrocacbon thơm như sau:




b. Danh pháp

Gọi tên theo thứ tự:        Số chỉ vị trí nhánh-tên nhánh  + benzen
VD: gọi tên các hidrocacbon thơm sau:



II. Tính chất vật lý

-Ở điều kiện thường, các hidrocacbon thơm đều ở thể ...............................................................................

- Các hidrocacbon thơm ở thể lỏng có......................................................, ................................trong nước.
III. Tính chất hóa học:          

  1. Phản ứng thế: 

a. Thế nguyên tử H của vòng benzen: 

* Qui tắc thế: Các ankyl benzen ưu tiên ở vị trí o- và p-
* Với Halogen *(Cl2, Br2) (đkpư: Fe, to)

* Với HNO3 đặc (đkpư:  H2SO4đặc, to)




Chú ý: * 


b. Thế nguyên tử H ở mạch nhánh: (đkpư: ánh sáng (as)))

                  + Cl2    
[image: image73.wmf]¾¾®

                         

2. Phản ứng cộng:    
        a. Cộng hiđro: (đkpư:  ………………)

             +   H2 
[image: image74.wmf]¾¾®

                

b. Cộng clo: : (đkpư: ánh sáng (as))

                            +        Cl2  
[image: image75.wmf]¾¾®

                      

3. Phản ứng oxi hóa:

a. Oxi hóa không hoàn toàn:

- Benzen không làm mất màu dd KMnO4
- Ankylbenzen làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng


                 + KMnO4  
[image: image76.wmf]¾¾®

                           + MnO2↓ + KOH + H2O

b. Oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)
CnH2n-6 +          O2      
[image: image77.wmf]¾¾®

    ...............................................................................................................
B.  Stiren:

1. Cấu tạo 
- CTPT: ..........................
- CTCT:                        

2. Tính chất hóa học: stiren có đặc điểm cấu tạo vừa giống ..................... vừa giống ..................... nên stiren vừa có tính chất giống ...................... vừa giống .........................
a. Phản ứng cộng
* Cộng brom:

                                                                 
                              + Br2 dd (nâu đỏ)           →  

 => PƯ này dùng nhận biết ………………………………………………………………………………
* Cộng hiđro:

                                                          etylbenzen          etylxiclohexan

b. Phản ứng trùng hợp:


BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Viết phương trình phản ứng (nếu có) và gọi tên sản phẩm khi cho:
a. Benzen tác dụng với Br2khan (Fe, to), ddBrom, Cl2 (as), HNO3  (H2SO4đ, to), HNO3dư (H2SO4 đ, to)
b. Toluen  tác dụng với Br2 (Fe, to), ddBrom, HNO3  (H2SO4đ, to), HNO3dư (H2SO4 đ, to)
2. Hoàn thành các PTPU sau:

· benzen + Br2 (Fe , to)
· benzen + HNO3 (1:1)
benzen +   ?     → Thuốc trừ sâu 666        
toluen  + Br2 ( Fe ,to)
stiren + dung dịch Br2
stiren 
[image: image78.wmf]tru`ng hop
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  ?
3. Nhận biết các dd mất nhãn sau: 

a. benzen, hex-1-in, stiren

b. toluen, stiren, hept-1-in
CHƯƠNG 8: ANCOL - PHENOL

BÀI 40: ANCOL

I. ĐỊNH NGHĨA -BẬC CACBON – DANH PHÁP - TCVL

1. Định nghĩa

Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm ……… liên kết trực tiếp với nguyên tử ………
CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở :       ........................................................................................
VD: 

2. Phân loại
a. Theo số lượng nhóm hidroxil:

+ Ancol đơn chức        + Ancol đa chức

b. Theo cấu tạo gốc hidrocacbon

 + Ancol no    + Ancol không no     + Ancol thơm
3. Đồng phân - Danh pháp
a. Đồng phân
- Các ancol no, đơn chức, mạch hở có đồng phân về vị trí nhóm chức (-OH) và đồng phân mạh Cacbon.
VD: - C3H7OH có các đồng phân ancol như sau:

C4H9OH có các đồng phân ancol như sau:

b. Danh pháp
	Công thức
	Tên thay thế=Số chỉ nhánh– tên nhánh + tên mạch chính + số chỉ OH + ol
	Tên thông thường=

Ancol + tên gốc ankyl + ic

	CH3CH2OH

CH3 – CH – CH3
           OH

CH3–CH2–CH2– CH2 – OH

CH3 –CH – CH2 – OH
          CH3
	...........................................................
...........................................................
...........................................................

...........................................................
	.................................................
.................................................

.................................................

.................................................


4. Tính chất vật lý 

· Ancol có tonc và tos cao hơn những chất có cùng ptử khối vì giữa các phân tử ancol có liên  kết hiđro.

VD: tos (CH3CH2OH) >   tos (CH3OCH3)
VD:               . . . O – H  . . . O – H . . .
                
        C2H5                  C2H5
· Các ancol tan nhiều trong nước vì tạo được liên kết hiđro với nước:

                       . . . O – H  . . . O – H . . .
                          

 H                           H
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

1. Phản ứng thế H của nhóm –OH

a. Với KL kiềm (Na hoặc K):
Tổng quát:       CnH2n+1OH     +  Na   (

VD:      CH3–CH2–OH + Na ( 

(Chú ý: Ancol ………………………………………………….với NaOH)
b. Phản ứng riêng của glixerol
2C3H5(OH)3   +  Cu(OH)2  (       

                                                      ( đồng (II) glixerat) (Dd xanh lam)

( pư này dùng nhận biết glixerol 
2. Phản ứng thế nhóm –OH (pư với axit vô cơ)

Tổng quát:       CnH2n+1OH     + HBr 
[image: image79.wmf]t
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VD:      CH3–CH2–OH + HBr 
[image: image80.wmf]t
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3. Phản ứng tách nước 

a. Tách nước liên phân tử (tạo ete)

2C2H5OH 
[image: image81.wmf]¾¾®



b. Tách nước nội phân tử (tạo anken)

C2H5OH 
[image: image82.wmf]¾¾®



Hướng của phản ứng theo quy tắc Zaixép :                              


CH3 – CH – CH2 – CH3                 
           
         OH                                                          

                                                                                                         

4. Phản ứng oxi hóa

a. Phản ứng với CuO (đkpư: to) (pư oxi hóa không hoàn toàn)
· Ancol bậc I + CuO 
[image: image83.wmf]t
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 andehit

Tổng quát:

VD: CH3CH2OH + CuO 
[image: image84.wmf]¾¾®

 

· Ancol bậc II + CuO 
[image: image85.wmf]t
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 xeton

CH3 – CH – CH3   + CuO 
[image: image86.wmf]¾¾®

  
           OH                                                    

    Propan-2-ol                                         

b. Pư đốt cháy ancol (pư oxi hóa hoàn toàn)
Tổng quát: CnH2n+1OH +      O2
[image: image87.wmf]¾¾®



VD: C3H7OH +      O2 
[image: image88.wmf]¾¾®

 

III. ĐIỀU CHẾ 

*  Điều chế etanol

1. Từ etilen (C2H4)

CH2=CH2 + 

2. Từ tinh bột:(C6H10O5)n
(C6H10O5)n + nH2O 
[image: image89.wmf],
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tinh bột                                   glucozơ

C6H12O6 
[image: image90.wmf]enzim
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BÀI TẬP ÁP DỤNG


1. Viết PTPƯ của etanol với mỗi chất sau:
a/  natri kim loại
b/ CuO, đun nóng
c/ axit HBr, có xúc tác
d/ tách nước (H2SO4(đ), 170oC)


2. Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi chuyển  hóa sau:

                               (C2H5)2O           C2H6


                     ((3)               ((6)

C2H6  
[image: image91.wmf](1)
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C2H4 
[image: image92.wmf](2)
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C2H5OH
[image: image93.wmf](5)
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C2H4 
                                     ((4)                ((7)
                                CH3CHO      Nhựa PE

1/


2/


3/


4/


5/


6/


7/


3. Cho m gam ancol metylic phản ứng vừa đủ với x gam Na sinh ra 1,4436 lít khí H2(đktc).

Tính giá trị của m và x.

4. Oxi hóa m gam ancol etylic bằng CuO (to), thu được 1,1 gam andehit.  Tính giá trị của m.

5. Cho 1,88 gam hỗn hợp metanol và propan-1-ol tác dụng vừa đủ với mgam Na thì thu được 560 ml khí hiđro (đ ktc)
a. Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.

b. Tính giá trị m.

6. Cho 38,3 gam hỗn hợp ancol etylic và ancol metylic tác dụng vừa đủ với 23gam Na, sau phản ứng sinh ra mgam chất hữu cơ và V lít H2 ở đ ktc
a. Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.

b. Tính giá trị của m và V.

c. Nếu oxi hóa hết hỗn hợp ancol này bằng CuO thì khối lượng andehit thu được là bao nhiêu?
7. Nung nóng 2,12 gam hỗn hợp A gồm etanol và propan-1-ol với 3,2 gam CuO thì thấy phản ứng vừa đủ.
a.Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.

b. Tính khối lượng andehit sinh ra sau phản ứng.

c. Nếu cho hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với Na thì thu được bao nhiêu lít khí H2 ở đktc

9. Cho 13,6 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na kim loại dư thu được 2,8 lít khí H2 đo ở đktc

      a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra

       b) Tìm công thức phân tử hai ancol
BÀI 41: PHENOL

I. Định nghĩa - TCVL

1. Định nghĩa:

 Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm ............... liên kết trực tiếp với ........................................................... Nhóm –OH này gọi là nhóm phenol

2. Tính chất vật lí: 

- Ở điều kiện thường, Phenol là 

II. Tính chất hóa học: Vừa có tính chất của ancol, vừa có tính chất của vòng benzen
1. Phản ứng thế H của nhóm –OH (tính axit của phenol): 

a. Với kim lọai kiềm: 

C6H5OH +   Na → 

Phenol                 

b. Tác dụng với dung dịch bazơ:

C6H5OH + NaOH → 

( pư chứng tỏ phenol có tính axit. Tuy nhiên dd phenol không làm đổi màu quỳ tím vì tính axit của phenol rất yếu, yếu hơn cả axit cacbonic:

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 

2. Phản ứng thế H của vòng benzen:

* Halogen hóa:
           +  3Br2 (dd) → 

* Nitro hóa: 


          + 3HNO3 
[image: image94.wmf]¾¾®

   

III. Điều chế:

* C6H6     
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  C6H5Br     
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  C6H5ONa   
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    C6H5OH

C6H6   + Br2    
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  C6H5Br +HBr

C6H5Br +2NaOH         
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 C6H5ONa  +NaCl  + H2O

C6H5ONa  +HCl  → C6H5OH+NaCl  
BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Cho các chất sau: 

1. Na;   2.dd Br2;   3.dd NaOH;   4. HCl;    5. HNO3 đặc (H2SO4 đặc)

Những chất nào tác dụng được với phenol? Viết PTPư minh họa?
2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết những chất lỏng sau: 
a. benzen, hex-1-in, stiren, phenol
b. stiren, henxan, hex-1-in, phenol, ancol etylic.

3. Cho 14,0 gam hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng vừa đủ với Na, thu đựơc 2,24 lít khí H2 ở đktc.
a. Viết các PTPƯ xảy ra..

b. Tính % khối lượng mỗi chất trong X.

c. Tính khối lượng muối tạo thành.
4. Biết rằng 26,12 gam hỗn hợp gồm phenol và etanol phản ứng vừa đủ với 360 ml NaOH 0,5M sinh ra m gam muối natri.
a. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

b. Tính % khối lượng mỗi chất trong X.

c. Tính giá trị m.
CHƯƠNG 9. ANDEHIT-AXIT CACBOXYLIC
BÀI 44. ANĐEHIT

I. Định nghĩa- danh pháp-TCVL:

1. Định nghĩa: andehit là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm ……… liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc H.

* Nhóm –CHO gọi là nhóm anđehit

* CTTQ Anđehit no, đơn chức, mạch hở: ...................................................................................................
2. Danh pháp: 

	Công thức
	Tên thay thế

(tên hiđrocacbon mạch chính + “al”)
	Tên thông thường

(anđehit + tên axit tương ứng)

	H–CHO
	
	

	CH3–CHO
	
	

	CH3–CH2–CHO
	
	

	CH3-CH2-CH2-CHO
	
	

	CH3-CH-CH2-CHO

             (
        CH3
	
	


3. Tính chất vật lí: - Các anđehit đầu dãy là chất khí, tan tốt trong nước. Các anđehit tiếp theo là chất lỏng hoặc rắn, độ tan giảm dần theo chiều tăng phân tử khối
- DD anđehit fomic gọi là fomon, dd bão hòa (37-40%) là fomalin
II. Tính chất hóa học: Anđehit vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử

1. Tính oxi hóa (cộng H2)
Tổng quát:                     R-CH=O + H2 
[image: image100.wmf]¾¾®



Ví dụ:                 CH3-CHO       +     H2        
[image: image101.wmf]¾¾®

 

                         Andehit axetic                                               

2. Tính khử   

* phản ứng với dd AgNO3 / NH3(to)  (pư tráng gương):

  CH3-CHO +  AgNO3    +  NH3  

Chú ý: các andehit no, đơn chức + dd AgNO3 / NH3(to) đều tạo ra 2Ag(, riêng andehit fomic (HCHO) là tạo ra 4Ag(:
IV. Điều chế: 

1. Từ ancol: oxi hóa ancol bậc I

R-CH2-OH + CuO 
[image: image102.wmf]¾¾®

 

VD: CH3-CH2-OH + CuO 
[image: image103.wmf]¾¾®

 

       CH3-OH + CuO 
[image: image104.wmf]¾¾®

 

2. Từ hiđrocacbon:

CH≡CH + HOH 
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2CH2=CH2 + O2 
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CH4 + O2 
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BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Viết PTPƯ khi cho anđehit axetic và metanal lần lượt tác dụng với mỗi chất sau:
a/  Hiđro (Ni, to)
b/ ddAgNO3/NH3
2. Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi chuyển  hóa sau:

a. CH3COONa  
[image: image108.wmf](1)
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ancol etylic

b. Al4C3  
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CH4 
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C2H2
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CH3CHO
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CH3COONH4
3. Cho 16 gam hỗn hợp 2 andehit CH3CHO và C2H5CHO tác dụng với ddAgNO3/NH3 thì thu được 64,8 gam Ag. Tính % khối lượng mỗi andehit trong hỗn hợp đầu.
(Cho Ag=108, C=12, H=1, O=16)
AXIT CACBOXYLIC

I. Định nghĩa- danh pháp-TCVL:

1. Định nghĩa: Là HCHC mà trong ptử có nhóm ...................... liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc H

* Nhóm –COOH là nhóm chức của axit cacboxylic.

CTTQ xit no, đơn chức, mạch hở:      

2. Danh pháp:
	CTCT
	Tên thay thế

(axit + tên hiđrocacbon mạch chính + “oic”)
	Tên thông thường

	H–COOH
	
	

	CH3–COOH
	
	

	CH3–CH2–COOH
	
	

	CH3-CH-CH2-COOH

                (
         CH3
	
	

	CH2=CH–COOH
	
	


3. Tính chất vật lí: 

- tos của các axit cao hơn các ancol cùng phân tử khối. Do giữa các phân tử axit có LK hiđro bền hơn giữa các phân tử ancol.

…H  –  O      O  …  H  –  O    O  …  H  –  O      O  …
                \   ∕∕                        \   ∕∕                      \    ∕∕

                 C                           C                         C                 Hoặc 

                  (                            (                           (
                  R                          R                          R

II. Tính chất hóa học:  
1. Tính axit: Thể hiện đầy đủ các tính chất chung của 1 axit vô cơ
* Làm quỳ tím hóa đỏ
* Tác dụng với bazơ, oxit bazơ:

VD:          CH3COOH + NaOH ( 

               CH3COOH + CaO (

* Tác dụng với muối :

VD:         2CH3COOH  +  CaCO3(

* Tác dụng với kim loại trước H trong dãy hoạt động hóa học
VD:         2CH3COOH + Mg ( 

2. Phản ứng với ancol (pư este hóa)

RCOOH + R’OH    
[image: image116.wmf]HSO,
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VD:        CH3COOH  +  C2H5OH  

III. Điều chế: 

1. Phương pháp lên men giấm: (điều chế axit axetic)

C2H5OH + O2        

2. Oxi hóa anđehit: 

CH3-CHO    +    
[image: image117.wmf]1
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O2     
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  CH3-COOH

3. Oxi hóa ankan mạch dài:

CH3-CH2-CH2-CH3 + 5O2 
[image: image119.wmf],,
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4CH3-COOH  + 2H2O

4. Từ metanol:              CH3OH + CO 
[image: image120.wmf], 
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 CH3COOH

BÀI TẬP ÁP DỤNG
1.
Viết ptp ư xảy ra (nếu có) khi cho axit focmic và axit axetic lần lượt tác dụng với các chất sau:
a/ H2 (Ni,to)
b/ Mg

c/ Cu

d/ dd AgNO3/NH3
e/ CaCO3
f/ ancol metylic

                   2.
Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi chuyển  hóa sau:
a/ Metan (  
[image: image121.wmf]đ
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b/ nhôm cacbua(metan(axetilen(etylen
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                                     andehit axetic                                            amoni axetat

c/       





 etilen
 Tinh bột
        glucozơ              ancol etylic

     andehit axetic


axit axetic

CH3
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